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Hướng dẫn sử dụng thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

- Bệnh trào ngược da day ~ thực quản (GERD).Hansazol 40 mg | 7 290 s 20 0062060 s e
i

Rx Thuốc bán theo don gt

Viên nén dài bao phim tan trong ruột
Thànhphần
- Mỗi viên chứa Pantoprazol natri sesquihydrat tương

'đương với 40 mg Pantoprazol.
T4 được: Mannitol, Crospovidon, Nati CMC, Natri
carbonat khan, Magnesi stearat, Polyvinyl aicohol,
Eudragit L100, PEG 6000, Talc, Titan dioxyd, S&t oxyd
vàng.

Tính chất dược Iy
Pantoprazol 14 một dẫn xuất thế của benzimidazol, I
chất ức chế tiết aciđ dạ day do phản ứng đặc hiệu với

bơm proton (PPI) của tế bảo vách trong dạ dày.
Trong môi trưởng acid của tế bao vách, Pantoprazol

được chuyển hóa thanh dang có hoat tính và Ùc chế
enzym H'/K“-ATPase, ngăn cần budc cuối cùng của
'quá trinh tiết acid vao lỏng da day. Sự ức chế này phụ
thude váo liều đùng v tác động lên cả tiết acid cơ bản
VA tiết acid do kích thích, thới gian ức chế bai tiết acid
kéo dài trên24 giớ.

- Pantoprazolcón có khả nặng loại trử Helicobacter pylori
& ngưỡi bị loét 14 trảng va/hodc viêm thực quản trao
'ngược va bị nhiễm vi khuẩn đó

Tính chất duge động học.

- Hấp thư: Pantoprazol được hấp thu nhanh, sinh khả
dung đường uống khoảng 77%, Chỉ sau một liếu đơn
40 mg Pantoprazol đã đạt được néng độ tối đa của
hoạt chất. Néng độ đỉnh trung binh trong huyết tương
khoảng 2-3 pg/ml, đạt được trong khodng 2.5 giở sau
khi uống, va không thay đổi ngay cả sau khi dùng
nhiều liều. Khi sử dụng liều uống lặp lại, dược động
học của Pantoprazol tương tự như khi sử dụng một liều
duynhất,
Phén bố: 98% Pantoprazol gắn kết với protein huyết
tương, chủ yếu 14 albumin. Thể tich phân bố là khoảng.
0,17 Uxg, phân bố chủ yếu & dịch ngoại bảo.

Chuyển hóa và thải trừ. Pantoprazol được chuyén
héa & gan nhở hệ enzym cytochrom P450, isoenzym

CYP2C19. Phần lớn các chất chuyển hóa (khoảng
80%) được bài tiết qua đưởng tiểu, lượng con lại thải
trừ chủ yếu qua phân. Trong cả huyết tuong va nước
tiểu, chất chuyển hóa chính là đesmethylpantoprazol,
là dạng liên hợp với sulphat và không có hoat tính
Pantoprazol có thời gian bán thải cuối củng ngắn,
khoảng 1 giở Tuy nhiên, sy ức chế tiếtacld, mộtkhiđã
đạt được, vẫn con kéo dài sau khi thuốc bị loại ra khỏi
vòng tuần hoán.

Chidinh
- Loétda dayva tá trắng,

- Điều trị lâu đải hội chung Zollinger-Ellison và các rối.
loạn khác kèm theo bệnh tang tiết acid dạ dây.

Liểu lượng và cách đùng
Không được nhai hoặc nghiến nhỏ viên thuốc mà phai
uống nguyên viên thuốc với nước.

Người trudng thanh
Bệnh trao ngược da day - thực quản (GERD): Liếu
diing 20-40mg Pantoprazol mỗi ngây trong 4-8 tuần,
Loét đạ dây và tá tráng: Liếu dùng 40 mg Pantoprazol
mỗi ngdy. Điều trị trong vông 2-4 tuần đối với loét 14
tràng, 4-8 tuấn đối với loét da đây lành tính.

Loét da ddy - tá trắng, nhiễm Helicobacter pylort được
điều trị phối hợp với 2 kháng sinh trong 1 tuần. Một

phác đồ hiệu quả gốm Hansazol 40 mg, ngáy 2 lần +
Clarithromycin 500 mg, ngay 2 lắn + Amoxicilin 1 g
ngdy 2 lắn hodc Metronidazol 400 mg, ngay 2 lắn.

- Hỏi chứng Zollinger-Ellison va các rối loan làm tăng
tiết acid da day: Liều dung nạp được khuyến cáo là 80

mg Pantoprazol mỗi ngây cho điều trị lâu dái. Sau đó,
liều có thé được điều chỉnh tủy thuộc vào mức d8 tiết
acid da ddy. Có thể tang đến 240 mg mỗi ngay. O các
liều cao hon 80 mg Pantoprazol mỗi ngay, nén được
chiathanh hai liểu riêng biệt. Không có giới hạn về thời.
gian điều trị hội chứng Zollinger-Eliison va các rối loạn
khác kém theo tăng tiết acid dạ day; việc điểu trị nên
được duy trl theo yêu cầu bệnh lý.

- Suy gan nặng: Liéu ding nên giảm xuống 40 mg
Pantoprazol mỗi ngây, 2 ngảy mộtiấn.
Suy thận: Không điều chỉnh liếu dúng được khuyến
cáo.

Người cao tuổi:
Không nén vượt quá liều 40 mg Pantoprazol mỗi ngày.
Trẻ em dưới 12 tuổi:

* Pantoprazol không được khuyến cáo dùng & trẻ em
đưới 12 tuổi do chụa có kinh nghiệm điếu trị

Chống chỉ định
- Quả mắn cảm với Pantoprazol hay bất ky (hành phần

náo của thuốc..
Thần trọng
-. Ở các bệnh nhân có hội chứng Zolinger-Ellison và các

tối loạn khác kém theo tăng tiết acid dạ ddy cần được
điều !ị lâu dài, Pantoprazo! - như tất cả các thuốc ức
chế tiết acid khác - có thể lâm giảm hấp thu vitamin 812
(cyanocobalamin) đo thiếu hydrocloric acid dich vị, Nên
xem xét điều này nếu có biểu hiện triệu chứng lâm
sáng.
Phải loại trừ khả năng ung thư da day trước khi dúng

Pantoprazol cũng như PPI khác cho người loét da
day, vị thuốc có thể che lấp dấu hiệu hoặc làm cham

https://vnras.com/drug/



                          

Hướng dẫn sử dụng thuốc. Đọc kỹ hướng đẫn sử dung trước khi dùng

chẩn đoán ung thư da dây
Céin kiểm tra lại nếu triệu chứng kéo dài hơn 4 tuần
mặc đủ được điều trị thích hợp.
A bệnh nhân bị suy gan nang, cấn giảm liều hoặc uống
cách ngày và theo đõi men gan trong khi diing thuốc.
Nếu giá trị men gan tăng thì ndn ngung thuốc ngay.
Acid da ddy giảm do bất kỳ nguyên nhãn nảo - bao gồm.
các chất ức chế bơm proton ~ làm tang lượng vi khuẩn
hiện diện trong đưỡng tiêu hóa. Điều trị với thuốc giảm.
acid có thể 1ang nguy cơ nhiễm trúng đường tiêu hoa
nhy Salmoneliavà Campylobacter.

Tác dụng phụ
Thưởng gap: nhức đấu, buồn nôn, nôn, đau bụng trén,
tiều chảy, táo bón, đầy hơi.
It gặp: chóng mặt, rối loạn thị giác (nhin mở), mắt ngd,
diứngnhưngửa ,
Hiếm gặp: trầm cảm, do giác. mất phương hướng và
nhấm lẫn, khô miệng. đau khớp.
Rấthiếm: giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, phản ứng quá
mẫn, mề đay, phủ mạch, ban đỏ đa dạng, hội chứng
Lyell, nhay cắm ánh sáng, đau cơ, viêm thận k&, tinh
trạng ngực nở lớn hơn & nam giới do mất can bằng
hormon, phủ né, tăng men gan (transaminase. gamma
GT), tang triglycerid, sốt.

Qui liéu va cách xử trí
- Các dấu hiệu quá liều có thể là: nhip tím hơi nhanh,

giãn mạch, ngủ gà, đau đầu, đau bụng, buốn nôn
- Xử trí: Rữa dạ dây, đùng than hoạt, điếu trị triệu chửng

và hỗ trợ. Do Pantoprazol gắn mạnh vào protein huyết
tương nên phương pháp thẩm tách không loại được
thuốc.

Tương tácthuốc
* Pantoprazol lâm giảm acid dịch vị, do đó làm giắm độ

hấp thu của các thuốc khác dung đồng thời ma độ hấp
thu phụ thuộc vào pH da đây (như ketoconazol,
itraconazol hay atazanavir, ritonavir).
Sucralfat làm chậm hip thu và giảm sinh khả đụng của.
các thuốc ức chế bơm proton. Do đồ nén uống thuốc ức
chế bơm proton it nhất 30 phút trước khi ding
sucralfat,
Pantoprazol chuyển hóa & gan bởi hệ enzym
cytochrom P450, Tuy nhiên, cho đến nay chưa có báo
cáo vé tương tác lâm sàng đáng kể nảo giữa
Pantoprazol vả các thuốc chuyển hóa cùng hệ
'eytochrom P450 (như carbamazepin, cafein, diazepam
diclofenac, digoxin, ethanol, glibenciamid, metoprolol,
naproxen, nifedipin, phenytoin, piroxicam, theophyliin
và thuốc uống tránh thai).
Không thấy tương tác giữa Pantoprazol và các thuốc
kháng acid khi dùng đống thởi.
Trong các nghiõn cửu tương tác động lực học & người,
Pantoprazol được dũng kết hợp với các thuốc kháng

sinh thich hợp và khóng có tương tác lâm sàng quan
trọng náo được quan sát thấy.

Phụ nữ có thai và cho con bú
Kinh nghiệm lâm sang về Pantoprazol khi đùng trong
thai ky còn hạn chế. Không có thông tin về bai xuất
Pantoprazol qua sữa mẹ. Do đó, chỉ dùng Pantoprazol
khi lợi ich của ngưới me được xem 14 lớn hơn rủi ro đối
với thai nhi vả em bé..

Lái xe, vận hành máy móc
Hansazol 40 mg không ảnh hưởng đến khả nâng lái xe
hay vận hánh máy móc. Tuy nhiên, biểu hiện của một
Số tác dụng phụ như chóng mật va mo mất có thể ảnh.
hưởng đến khả nang phản xa của bệnh nhận.

Trình bày
Hộp 03 vỉ x vi 10 viên nén dải bao phim tan trong ruột
VIAI/AI

Bảo quản: Nơi khô mát, đưới30'C..
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

: 36 tháng kể từ ngây sdn xuất.
Luuy:
Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
Không dùng thuốc quá liểu chỉ định.
Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bl.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng khéng mong
muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
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Budng số 2 - Khu công nghiệp Đồng An,

Bình Dương, Việt Nam
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Để thuốc xa tấm tay của tfẻ en
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